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BÀI 33. ĐA DẠNG SINH HỌC (TT) 

A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI
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Gợi ý trả lời:
5. Các hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học:
- Xả các chất thải, khí thải công nghiệp chưa qua xử lý ra ngoài làm ô nhiễm môi trường.
- Phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi trái phép.
- Săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm từ động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm.
- Xả rác sinh hoạt bừa bãi ra ngoài môi trường.

[image: ]Bảo vệ sự đa dạng sinh học bởi vì:
- Tạo sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên, giảm nguy cơ tuyệt chủng các giống loài.
- Giữ gìn nguồn tài nguyên cung ứng cho đời sống con người, đảm bảo các lợi ích nông nghiệp, y học,..., đảm bảo lợi ích vật chất kinh tế và các giá trị tinh thần vô hình.
- Điều tiết và Bảo vệ môi trường
6. Một số hoạt động góp phần bảo vệ đa dạng sinh học
- Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
- Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
- Xây dựng các khu bảo tổn nhằm bảo vệ các loài sinh vật, trong đó có các loài quý hiếm.
- Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
- Tăng cường các hoạt động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.
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Gợi ý trả lời:
[image: ]Các khu bảo tồn là vùng đất hay vùng biển đặc biệt dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên kết hợp với việc bảo vệ các tài nguyên văn hóa và được quản lí bằng pháp luật.
Các khu bảo tồn này cho phép gìn giữ các quần thể của các loài cũng như các quá trình của hệ sinh thái không hoặc ít bị nhiễu loạn:
+ Bảo vệ sinh vật khỏi các hoạt động khai thác, săn bắn.
+ Được tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của các loài quý hiếm.
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Gợi ý trả lời:
Là học sinh, để bảo vệ đa dạng sinh học, cần làm:
- Tuân theo các biện pháp và tuyên truyền các biện pháp này cho người thân, hàng xóm để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở địa phương.
- Tham gia bảo vệ, chăm sóc và trồng cây xanh ở trường, địa phương.
- Không chặt phá bừa bãi cây xanh.
- Không vứt rác bừa bãi, thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống.
- Báo với cơ quan chức năng, chính quyền khi phát hiện các hành vi săn bắn, khai thác, buôn bán các loài quý hiếm.

BÀI 34. TÌM HIỂU SINH VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN
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B. NỘI DUNG GHI BÀI
	BÀI 33. ĐA DẠNG SINH HỌC (tt)
3. Bảo vệ đa dạng sinh học
- Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học:
+ Phá rừng, khai thác gỗ, du canh, di dân khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị làm mất môi trường sống của sinh vật.
+ Săn bắt, buôn bán động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm, chất thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường.
- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:
+ Nghiêm cấm phá rừng, săn bắn, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
+ Xây dựng các khu bảo tồn để bảo vệ các loài sinh vật.
+ Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
+ Tăng cường các hoạt động trồng cây, bảo vệ rừng và môi trường.
[bookmark: _Hlk97650711]BÀI 34. TÌM HIỂU SINH VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN





C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1. Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?
A. Cá heo				B. Sóc
C. Trâu rừng			D. Gà lôi
Câu 2. Các hoạt động nào sau đây làm suy giảm đa dạng sinh học?
A. Khai thác rừng theo quy hoạch.
B. Lập làng định cư cho người miền núi.
C. Tăng cường săn bắt, sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã.
D. Khai thác, sử dụng động vật, thực vật có thể nuôi trồng phổ biến.
Câu 3. Biện pháp nào sau đây KHÔNG phải là bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.
Câu 4. Mục tiêu nào sau đây không phải của Công ước CBD (Convention on Biological Disversity)?
A. Bảo toàn đa dạng sinh học,
B. Sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành,
C Phân phối công bằng, hợp lí lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen.
D. Cấm khai thác và sử dụng nguồn gen.
Câu 5. Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính nào sau đây?
A. Kính hiển vi			B. Kính lúp cầm tay
C Kính thiên văn			D. Kính hồng ngoạI

* DẶN DÒ: 
- Học sinh ghi kiến thức đã học vào vở và làm bài tập trên K12online.
· Hạn chót nộp bài là trước 17 giờ 00 thứ 7 ngày 19/03/2022. 
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DPa dang sinh hoc ¢é vai tro quan trong trong tu nhién va
trong thuc tién. Hién nay da dang sinh hoc dang bi
de doa do nhiéu nguyén nhan:

— Pha riing, khai thac g6, du canh, di dan khai hoang, nuo6i
trong thuy san, xay dung do thi lam mat moéi trudng song
clia sinh vat.

— Sdn bat, buon bén dong vat, thuc vat hoang da, quy hiém;
sti dung thudc trit su, thuée bao vé thuic vat, chat thai ti
cac nha mdy chua qua xti li, tif cac hoat dong séng cia
con ngudilam 6 nhiém méi truong.

Bién phap bao vé da dang sinh hoc:

— Nghiém cdm pha riing d€ bédo vé moi trudng séng clia
céc loai sinh vat.

— Cém siin bat, budn bén, st dung tréi phép cic loai dong
vathoang da.

- Xay dung cdc khu bdo t6n nhiam bdo vé cic loai sinh vét,
trong d6 c6 cac loai quy hiém.

— Tuyén truyén, gido duc rong réi trong nhan dan dé moi
ngudi tham gia bao vé riing.

— Tang cudng cic hoat dong tréng cdy, bao vé riing, bao vé
moi trudng.
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Cong widc CBD (Convention on Biological Diversity) vé da dang sinh hoc I Convention on
mot hiép udc da phuong, Cong uidc CBD c6 hi¢u lic vio ngay 29 thing 12 Biological Diversity

nam 1993. Tinh dén nay da co 196 midc thanh vién tham gia.

Muc tiéu ctia cong udc 1 phat trién cac chién lige quéc gia vé bio ton va sii dung bén viing da dang
sinh hoc.

Viét Nam ki két tham gia Cong udc ndy vao ngay 28 thing 5 nim 1993, dugc phé chudn vao ngay 16 thing
11 nam 1994, trd thanh thanh vién chinh thiic ctia Cong dc vao ngay 14 thing 2 nam 1995 va lx mot
trong nhiing quéc gia ddu tién phé chudn Cong udc. Hién nay, Bo Tai nguyén va Mai truong chiu trich
%iém lam co quan ddu moi quéc gia thuc hién Cong udc nay.

Em cén lam gi dé bdo vé da dang sinh hoc?
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1.Chuan bi

« Dia diém: Lua chon dia diém pht hop véi diéu kién dia phuong
(nai c6 do da dang cao vé sinh vit, ddm bao an toan).

« Dung cu, tai liéu: kinh lip, méy anh, s6 ghi chép, but, thudc day,
tu trang dam bao an toan cho ¢4 nhan, tailiéu nhan dién nhanh
mot s6 loai sinh vét ... (c6 thé dua thém céc dung cu, tai liéu
phu hop véi dia diém quan sét).

2.Cachtién hanh

["0® Quan st, chup &nh mét 58 sinh vt ngoai thién nhién
Quan sdt bing mat thuong

Lua chon cdc nhém sinh vat thuong gip ngoai thién nhién dé
quan sat. Pai dién thuc vét: réu, duong xi, hat tran, hat kin; dai dién
dong vat: dong vét khong xuong séng, dong vét cé xuong séng.
Quan sdt bing kinh lip

St dung kinh ltp quan sat chi tiét sinh vat c& nhd nhu: nhém
réu va quan sdt cic co quan, bé phan thyc vat nhu: ré, than, 14;
hinh thdi ngoai ctia dong vat, ...

Chup dnh

St dung méy anh dé chup anh sinh vat ngoai thién nhién lam
bo suu tap anh céc loai sinh vat.

Ghi chép

Ghi chép lai cdc thong tin cn thiét nhu: dia diém, thoi diém
bat gap, hinh dang, kich thuéc, s6 lugng cic loai do dém dugc &
ving nghién ctiu, moi truong song, ...

Dén nhan va ghi thong tin: Tén cdy/ tén con vét, noi séng, ngay
phanloai, ...
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> Lam b suu tap anh cac nhém sinh vat ngoai thién nhién
Buidc 1: Phan loai anh theo nhém phan loai sinh vét.
Buidc 2: Xéc dinh tén céc dai dién nhém sinh vat.
Buidc 3: Lam bo suiu tap anh thuc vat, dong vat khong xuong song,
dong vat c6 xuong song.

'» Tim hiéu vai trd clia sinh vat ngoai thién nhién
Buidc I: Lap so d6 vai tro ctia sinh vat ngoai thién nhién: diéu hoa
khi hiu, lam sach méi trudng, lam thic an, lam thudc, lam
do6 dung, dé trang tri, ...
Buidc2: Dua anh cac sinh vt vao dliing vai tro theo so do da thiét ké.

'» Phan loai mdt sé nhom sinh vat theo khod luéng phan
Buidc 1: Lap so d6 khod Iidng phan cho cac nhém thuc vét, cac nhém
dong vat khong xuong sng, cac nhom dong vat c6 xuong song.
Buidc 2: Dua dnh cdc nhém sinh vat vao ding tén nhém theo so do
khod luéng phan da lap.
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> Bao cdo két qua tim hiéu sinh vat ngoai thién nhién
Viét va trinh bay béo cdo theo mau:

Bao cdo: K&t qua tim hiéu da dang sinh vat
ngoai thién nhién

Thi S5 5ngay oo thang .......ndm ...

1. Gidi thiéu B suutap anh cac nhom sinh vt ngoai thién nhién.

2.Vé sa dé vé vai trd clia sinh vat ngoai thién nhién.

3. Xay dung khod luding phén céc nhém sinh vét ngoai thién nhién.
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> Tim hiéu mét s& hoat dong lam suy gidm da dang sinh hoc

®

5 Quansithinh 338 vaké
tén nhiing hoat dong lam
suy gidm da dang sinh hoc.

Vi sa0 ching ta cén bao vé
dadang sinh hoc?

Sén bat dong vit hoang da

Xa rac bira bai

A Hinh 33.8. Mot s hoat ding lam suy giém da dang sinh hoc

'» Tim hiéumét s bién phap bo vé da dang sinh hoc

6 Tirthong tin ggi y trong
hinh 33.9, hay néu mot s
hoat dong gép phén bdo vé
da dangsinh hoc.

[ alle P2 S -

2) BAo v& méi trudng séng cho céc lodi
dongvathoangda

b) Béo tén déng vit hoang dé
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